
Stt Họ và tên
Giới 

tính
Năm sinh Chức vụ hiện tại Đơn vị hiện tại Quận/ huyện

Năm đạt 

giải

1 Trần Phương Nga Nữ 1976 Giáo viên Mầm non Bé Ngoan Quận 1 2010

2 Trần Thái Diệm Tiên Nữ 1975 Giáo viên Mầm non Bến Thành Quận 1 2021

3 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Nữ 1973 Giáo viên Mầm non 30/4 Quận 1 2014

4 Nguyễn Thanh Thủy Nữ 1979 Phó Hiệu trưởng Mầm non Quận 3 Quận 3 2017

5 Phạm Diễm Thi Nữ 1968 Phó hiệu trưởng Mầm non 14 Quận 3 2004

6 Lê Bích Ngọc Nữ 1981 Giáo viên Mầm non Sao Mai 12 Quận 4 2017

7 Trần Ngọc Thanh Tâm Nữ 1977 Hiệu trưởng Mầm non Ban Mai Quận 4 2021

8 Đặng Thị Mỹ Linh Nữ 1967 Giáo viên Trường Mầm non 15 Quận 4 2015

9 Nguyễn Ngọc Mai Nữ 1967 Giáo viên Mầm non Rạng đông 7 Quận 6 2017

10 Nguyễn Việt Hà Nữ 1977 Hiệu trưởng Mầm non Rạng Đông 11 Quận 6 2020

11 Trần Thị Thanh Vân Nữ 1975 Hiệu trưởng Mầm non Rạng Đông 9 Quận 6 2005

12 Lê Mỹ Trinh Nữ 1985 Giáo viên Mầm non Rạng Đông Quận 6 2019

13 Phạm Bảo Hạnh Nữ 1979 Hiệu trưởng Mầm non Phú Mỹ Quận 7 2002

14 Lý Thị Hạnh Dung Nữ 1975 Hiệu trưởng Mầm non Tân Hưng Quận 7 2004

15 Nguyễn Thị Bạch Yến Nữ 1967 Hiệu trưởng Mầm non 19/5 Quận 10 2020

16 Nguyễn Trần Minh Nhựt Nữ 1984 Phó Hiệu trưởng Mầm non Măng non I Quận 10 2018

17 Nguyễn Thị Đoan Trang Nữ 1974 Chuyên viên Phòng GD Mầm non, Sở GD&ĐT Quận 10 2004

18 Nguyễn Thị Kim Uyên Nữ 1973 Phó trưởng Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10 2000

19 Trần Thị Thanh Thúy Nữ 20/02/1979 Giáo viên Mầm non Sơn Ca 7 Quận 12 2011

20 Đỗ Hồng Trang Nữ 1968 Giáo viên Mầm non 14 Tân Bình 2021

21 Nguyễn Thị Hồng Em Nữ 1970 Phó hiệu trưởng Mầm non Hoàng Anh Bình Tân 2007

22 Nguyễn Thanh Thủy Nữ 1981 Phó hiệu trưởng Mầm non Hoàng Anh Bình Tân 2018

23 Nguyễn Thị Thanh Nga Nữ 1969 Hiệu trưởng Mầm non 19/5 Bình Tân 2003

24 Trần Thị Tuyết Minh Nữ 1979 Giáo viên Mầm non Hương sen Bình Tân 2019

25 Lê Thị Thu Vân Nữ 1975 Giáo viên Mầm non Sơn Ca 14 Phú Nhuận 2021

26 Trương Thị Ngọc Thúy Nữ 1976 Phó hiệu trưởng Mầm non Sơn Ca 5 Phú Nhuận 2019

27 Nguyễn Thị Thanh Nhu Nữ 1966
Giáo viên

(Mới nghỉ hưu 01.11.2022 )
Mầm non Sơn Ca 11 Phú Nhuận 2011

28 Lư Hồng Anh Thảo Nữ 1971 Hiệu trưởng Mẫu giáo Hương Sen Phú Nhuận 2002

29 Phạm Thanh Tùng Nữ 1977 Hiệu trưởng Mầm non Nhật Quỳnh Gò Vấp 2012

30 Nguyễn Thị Vân Nữ 1976 Hiệu trưởng Mầm non Anh Đào Gò Vấp 2007

31 Lưu Thị Hạnh Thuần Nữ 1974 Giáo viên Mầm non Vàng Anh Gò Vấp 2011
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32 Nguyễn Thị Túy Phượng Nữ 1968 Phó Hiệu trưởng Mầm non Sơn Ca Gò Vấp 1999

33 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Nữ 1973 Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Gò Vấp 2003

34 Phan Ngọc Hân Nữ 1983 Phó Hiệu trưởng Mầm non Thủy Tiên 2 Bình Chánh 2014

35 Hà Thị Tuyết Hồng Ba Nữ 1979 Hiệu trưởng Mầm non Hoa Sen 2 Bình Chánh 2010

36 Huỳnh Thị Ngọc Thanh Nữ 1986 Phó Hiệu trưởng Mầm non Hoa Mai Bình Chánh 2020

37 Nguyễn Thị Phương Hồng Nữ 1973 Hiệu trưởng Mầm non Hoa Phượng 1 Bình Chánh 2019

38 Phạm Thị Ngọc Lan Nữ 1969 Giáo viên Mầm non Cần Thạnh Cần Giờ 2020

39 Đặng Thị Phương Thảo Nữ 1970 Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Củ Chi 2004

40 Ngô Hoàng Yến Nữ 10/3/1973 Giáo viên Mầm non Phước Hiệp Củ Chi 2019

41 Trang Thị Hoàng Oanh Nữ 1965 Hưu trí Mầm non Thị Trấn Củ Chi 2 Củ Chi 2010

42 Phan Ngọc Mỹ Nữ 1974 Phó hiệu trưởng Mầm non Tân Thông Hội 3 Củ Chi 2002

43 Cam Thị Thoa Nữ 1978 Hiệu trưởng Mầm non Hoàng Minh Đạo Củ Chi 2004

44 Dương Thị Hồng Nữ 1967 Phó hiệu trưởng Mầm non Tân Hiệp Hóc Môn 2008

45 Ngô Thị Chí Hiếu Nữ 1968 Hiệu trưởng Mầm non 2/9 Hóc Môn 2021

46 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Nữ 1968 Hiệu Trưởng Mầm non Hướng Dương Hóc Môn 2003

47 Nguyễn Thị Mỹ Lang Nữ 1968 hiệu trưởng Mầm non Bé Ngoan Hóc Môn 2009

48 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 1972 Giáo viên Mầm non Đồng Xanh Nhà Bè 2008

49 Bùi Thị Kim Ngân Nữ 1983 Giáo viên Mầm non Phước Bình TP Thủ Đức 2020

50 Nguyễn Thị Kim Liên Nữ 1971 Giáo viên Mầm non Vành Khuyên 3 TP Thủ Đức 2012

51 Nguyễn Hữu Minh Thủy Nữ 1964 Về hưu năm 2018 Về hưu năm 2018 TP Thủ Đức 2009

52 Bùi Thị Kiều Oanh Nữ 1978 Giáo viên Mầm non Phước Bình TP Thủ Đức 2017

53 Nguyễn Thị Mỹ Hảo Nữ 1973 Giáo viên Mầm non Vành Khuyên TP Thủ Đức 2013

54 Nguyễn Ánh Phương Nam Nữ 1977 Giáo viên Tiểu học Lê Ngọc Hân Quận 1 2021

55 Lê Vĩnh Phúc Nam 1980 Giáo viên Tiểu học Lương Thế Vinh Quận 1 2020

56 Hoàng Đức Thanh Nam 1976 Giáo viên Tiểu học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 2020

57 Đinh Thị An Hậu Nữ 1969 Giáo viên Tiẻu học Nguyễn Thiện Thuật Quận 3 2017

58 Lê Phương Trí Nam 1965 Giáo viên Tiểu học Đống Đa Quận 4 2010

59 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 1970 Giáo viên Tiểu học Nguyễn Trường Tộ Quận 4 2015

60 Trầm Dạ Hương Nữ 1984 Giáo viên Tiểu học Lam Sơn Quận 6 2018

61 Trần Thị Thu Sang Nữ 1963
Giáo viên 

(Đã nghỉ hưu)
Tiểu học Nguyễn Huệ Quận 6 2009

62 Trần Thị Lệ Hoa Nữ 1966 Giáo viên Tiểu học Nguyễn Huệ Quận 6 2000

63 Đặng Thu Hà Nữ 1966
Nguyên 

Hiệu trưởng 
Tiểu học Phù Đổng Quận 6 2021

64 Phạm Thị Thanh Phi Nữ 1976 Giáo viên Tiểu học Nguyễn Huệ Quận 6 2011

65 Nguyễn Thị Loan Anh Nữ 1975 Giáo viên Tiểu học Hùng Vương Quận 6 2020

66 Nguyễn Hà Phương Thanh Nữ 1967 Hiệu trưởng Tiểu học Lê Văn Tám Quận 7 2003

67 Võ Hữu Dưỡng Nam 1972 Hiệu trưởng Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng Quận 7 2010



68 Nguyễn Mỹ Hạnh Nữ 1975 Giáo viên Tiểu học Lương Thế Vinh Quận 7 2018

69 Nguyễn Hà Minh Thuận Nam 1974 Giáo viên Tiểu học Lương Thế Vinh Quận 7 2016

70 Phạm Thị Mai Loan Nữ 1961
Giáo viên 

(Đã nghỉ hưu)
Tiểu học Hồng Đức Quận 8 2012

71 Trần Kiều Mỹ Nga Nữ 1974 Giáo viên Tiểu học Trần Quang Cơ Quận 10 2021

72 Huỳnh Thị Thảo Nữ 1967 Hiệu trưởng Tiểu học Lê Đình Chinh Quận 10 2002

73 Nguyễn Thành Lệ Anh Nữ 1972 Giáo viên Tiểu học Trưng Trắc Quận 11 2002

74 Nguyễn Thị Kim Hương Nữ 1972 Hiệu trưởng Tiểu học Phú Thọ Quận 11 2016

75 Trần Thị Hồng Ân Nữ 1979 Hiệu trưởng Tiểu học Trương Định Quận 12 2021

76 Nguyễn Thị Lan Nữ 1970 Phó Hiệu trưởng Tiểu học Ngọc Hồi Tân Bình 2005

77 Lý Khánh Hoa Nữ 1981 Giáo viên Tiểu học Hiệp Tân Tân Phú 2017

78 Nguyễn Thị Bích Duyên Nữ 1987 Giáo viên Tiểu học Lê Văn Tám Tân Phú 2019

79 Võ Thị Mai Nữ 1980 Giáo viên Tiểu học Lê Quý Đôn Bình Tân 2022

80 Nguyễn Thị Hạnh Dung Nữ 1980 Giáo viên Tiểu học Lê Quý Đôn Bình Tân 2022

81 Võ Văn Phúc Nam 1964 Hiệu trưởng Tiểu học Bình Trị 2 Bình Tân 2003

82 Phạm Thị Đoan Trang Nữ 1975 Hiệu trưởng Tiểu học Tân Tạo Bình Tân 2007

83 Phan Thị Kim Tuyến Nữ 1974 Giáo viên  Tiểu học An Lạc 1 Bình Tân 2013

84 Nguyễn Thị Hương Nữ 1972 Giáo viên Tiểu học Bình Trị 1 Bình Tân 2011

85 Lại Văn Trí Nam 1969 Hiệu trưởng Tiểu học Bình Trị Đông Bình Tân 2014

86 Bùi Thị Uyên Nguyên Nữ 1972 Giáo viên Tiểu học Nguyễn Đình Chính Phú Nhuận 2008

87 Vương Lâm Phượng Nữ 1973 Giáo viên Tiểu học Đặng Văn Ngữ Phú Nhuận 2020

88 Dương Thái Thanh Nhàn Nữ 1967 Hiệu trưởng Tiểu học Đông Ba Phú Nhuận 2020

89 Dương Trần Bình Nam 1981 Hiệu trưởng Tiểu họcLê Đức Thọ Gò Vấp 2019

90 Hoàng Thị Minh Nguyệt Nữ 1970 Giáo viên Tiểu học Phan Chu Trinh Gò Vấp 2009

91 Vương Sĩ Đức Nam 1981 Giáo viên Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai Gò Vấp 2015

92 Phạm Thị Hồng Thảo Nữ 1972 Giáo viên Tiểu học Hanh Thông Gò Vấp 2017

93 Lê Thị Minh Phương Nữ 1960 Nguyên Hiệu trưởng Đã nghỉ hưu Bình Chánh 2005

94 Nguyễn Thị Hồng Phúc Nữ 1960 Nguyên Giáo viên Đã nghỉ hưu Bình Chánh 2010

95 Hồ Thị Thanh Kiều Nữ 1967 Giáo viên Tiểu học Trần Nhân Tôn Bình Chánh 2012

96 Trang Thị Kim Cúc Nữ 1975 Giáo viên Tiểu học Tân Quý Tây 3 Bình Chánh 2015

97 Võ Ngọc Trinh Nữ 1966
Giáo viên 

(Đã nghỉ hưu)
Đã nghỉ hưu Bình Chánh 2020

98 Vương Mộng Long Nam 1973 Giáo viên Tiểu học Cần Thạnh 2 Cần Giờ 2016

99 Đoàn Thị Thu Nữ 1972 Giáo viên Tiểu học Cần Thạnh 2 Cần Giờ 2019

100 Nguyễn Thị Kim Hồng Nữ 1975 Hiệu trưởng Tiểu học An Nghĩa Cần Giờ 2014

101 Nguyễn Thúy Phượng Nữ 1961
Giáo viên 

(Đã nghỉ hưu)
Tiểu học An Phú 1 Củ Chi 2004



102 Lê Đình Trang Đài Nữ 08/91973 Giáo viên Tiểu học Phước Hiệp Củ Chi 2021

103 Nguyễn Quang Vinh Nam 1974 Hiệu trưởng Tiểu học Tân Phú Củ Chi 2010

104 Nguyễn Thị Thuận Nữ 1975 Hiệu trưởng Tiểu học An Nhơn Tây Củ Chi 2006

105 Thiều Duy Hồng Nữ 1967 Giáo viên Tiểu học Phạm Văn Cội Củ Chi 2018

106 Ngô Thị Tú Trinh Nữ 1972 Giáo viên Tiểu học Nguyễn Thị Nuôi Hóc Môn 2020

107 Nguyễn Thị Hoàng Lan Nữ 1980 Giáo viên Tiểu học Nguyễn An Ninh Hóc Môn 2017

108 Lê Thanh Lan Nữ 1969 Giáo viên Tiểu học Xuân Thới Thượng Hóc Môn 2016

109 Trần Huy Phúc Nam 1976 Phó Hiệu trưởng Tiểu học Nguyễn Trực Nhà Bè 2008

110 Nguyễn Ngọc Lang Nữ 1973 Giáo viên Tiểu học Trần Thị Ngọc Hân Nhà Bè 2021

111 Phạm Thị Kiều Vân Nữ 1971 Giáo viên Tiểu học Tạ Uyên Nhà Bè 2019

112 Phạm Hữu Thuần Nam 1974 Phó Hiệu trưởng Tiểu học Nguyễn Bình Nhà Bè 2015

113 Phan Thị Ngân Hàng Nữ 1966 Giáo viên Tiểu học Nguyễn Hiền TP Thủ Đức 2020

114 Nguyễn Văn Cứng Nam 1966 Hiệu trưởng Tiểu học Từ Đức TP Thủ Đức 2000

115 Phùng Thị Ngọc Mai Nữ 1967 Giáo viên THCS Huỳnh Khương Ninh Quận 1 2020

116 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 1967 Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Quận 3 2006

117 Nguyễn Trung Anh Vũ Nam 1975 Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Quận 3 2019

118 Trương Thúy Uyên Nữ 1967 Phó Hiệu trưởng THCS Vân Đồn Quận 4 2021

119 Bùi Mỹ Dung Nữ 1967 Giáo viên THCS Quang Trung Quận 4 2014

120 Phạm Thị tuyến Nữ 1957 Nghỉ hưu THCS Bình tây Quận 6 2011

121 Tô Ngọc Lệ Nữ 1960 Nghỉ hưu THCS Bình Tây Quận 6 2010

122 Lê Thị Thu Vân Nữ 1961 Nghỉ hưu THCS Bình Tây Quận 6 2014

123 Trần Nguyệt Trinh Nữ 1964 Nguyên Giáo viên Đã nghỉ hưu Quận 6 2017

124 Nguyễn Đức Hao Nam 1944 Nguyên Giáo viên Đã nghỉ hưu Quận 6 2003

125 Huỳnh Thị Kim Dung Nữ 1968 Giáo viên THCS Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 2019

126 Võ Duy Quang Nam 1963 Giáo viên THCS Nguyễn Thị Thập Quận 7 2021

127 Phạm Tuyết Trinh Nữ 1967 Giáo viên THCS Hoàng Văn Thụ Quận 10 2013

128 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Nữ 1974 Hiệu trưởng THCS Chu Văn An Quận 11 2021

129 Lê Cảnh Thạnh Nam 1981 Giáo viên THCS Võ Văn Tần Tân Bình 2019

130 Nguyễn Thị Thường Nga Nữ 1967 Giáo viên THCS Hoàng Hoa Thám Tân Bình 2017

131 Nguyễn Như Thủy Nữ 1979 Giáo viên THCS Lê Anh Xuân Tân Phú 2021

132 Phạm Thị Kim Phương Nữ 1972 Giáo viên THCS Ngô Tất Tố Phú Nhuận 2020

133 Nguyễn Minh Phương Nam 1973 Giáo viên THCS Cẩu Kiệu Phú Nhuận 2018

134 Nguyễn Hồng Đức Nam 1970 Hiệu trưởng THCS Nguyễn Du Gò Vấp 2019

135 Phạm Thị Hảo Nữ 1981 Giáo viên THCS Quang Trung Gò Vấp 2018

136 Võ thị Chinh Nữ 1960 Nguyên giáo viên THCS Tân Nhựt Bình Chánh 2008

137 Lê Ngọc Sang Nữ 1964 Nguyên giáo viên THCS Tân Kiên Bình Chánh 2009

138 Trần Thị Kim Liên Nữ 1960 Nguyên giáo viên THCS Phong Phú Bình Chánh 2011

139 Hà Thị Mỹ Miều Nữ 1961 Nguyên giáo viên THCS Bình Chánh Bình Chánh 2013



140 Võ Thị Riễu Nữ 1961 Nguyên giáo viên THCS Đa Phước Bình Chánh 2016

141 Trần Văn Cẩm Nam 1960 Nguyên giáo viên THCS Bình Chánh Bình Chánh 2018

142 Thái Thị Thu Nga Nữ 1966 Nguyên giáo viên THCS Nguyễn Thái Bình Bình Chánh 2020

143 Nguyễn Thị Đỉnh Nữ 1972 Giáo viên THCS An Thới Đông Cần Giờ 2016

144 Lê Thị Phương Đài Nữ 1976 Phó Hiệu trưởng THCS Tân Phú Trung Củ Chi 2013

145 Nguyễn Ngọc Nga Nữ 1961 Nguyên giáo viên THCS Tân Tiến Củ Chi 2011

146 Huỳnh Thị Kim Kiều Nữ 1976 Giáo viên THCS Lê Văn Hưu Nhà Bè 2019

147 Trần Vũ Liên Ban Nữ 1978 Giáo viên THCS Tăng Nhơn Phú B TP Thủ Đức 2020

148 Đinh Hồng Phát Nam 1966 Giáo viên THCS Hưng Bình TP Thủ Đức 2012

149 Nguyễn Thị Ái Chiêu Nữ 1967 Giáo viên THCS Trần Quốc Toản TP Thủ Đức 2016

150 Nguyễn Thị Thanh Vân Nữ 1952 Nguyên Giáo viên THCS Trần Quốc Toản TP Thủ Đức 2002

151
Trần Đức Vinh

(Đã nghỉ hưu)
Nam 1958 Hiệu Trưởng TH-THCS Tuệ Đức TP Thủ Đức 2016

152 Nguyễn Duy Tuyển Nam 1964 Hiệu trưởng THPT Trần Khai Nguyên 2021

153 Ngô Tấn Đạt Nam 1962 Giáo viên THPT Nguyễn Tất Thành 2019

154 Lý Thi Bich Nhung Nữ 1970 Giáo viên THPT chuyên Lê Hồng Phong 2018

155 Vương Thoại Hồng Nam 28/11/1965 Giáo viên THPT Củ Chi 2010

156 Nguyễn Thị Vân Trang Nữ 1973 Giáo viên THPT Chuyên Lê Hồng Phong 2021

157 Vũ Mỹ Lan Nữ 1970 Giáo viên THPT Chuyên Lê Hồng Phong 2011

158 Nguyễn Thị Tính Nữ 1971 Giáo viên THPT Phú Hòa 2021

159 Võ Văn Thấy Nam 1965 Giáo viên THPT Marie Curie 2016

160 Ngô Văn Thiệu Nam 1960 Nguyên Giáo viên THPT Nguyễn Hữu Huân 2017

161 Lê Thị Minh Phương Nữ 1965 Nguyên Giáo viên THPT Nguyễn Hữu Huân 2019

162 Lê Thị Phương Thoa Nữ 1968 Giáo viên THPT Nguyễn Hữu Huân 2020

163 Võ Thị Kim Bỉ Nữ 1968 Hiệu trưởng THPT Trung Lập 2003

164 Lê Quang Diệm Nam 1952
Nguyên Giáo viên 

(Đã nghỉ hưu)
THPT Gia Định 1999

165 Trần Công Danh Nam 1957 Nguyên Giáo viên THPT Lý Thường Kiệt 2008

166 Huỳnh Ngọc Nga Nữ 1958 Nguyên Giáo viên THPT Lý Thường Kiệt 2012

167 Trần Vũ Thị Hiếu Hạnh Nữ 1975 Giáo viên THPT Nguyễn Thị Minh Khai 2011

168 Đào Thị Thu Vân Nữ 1960 Nguyên Giáo viên THPT Lý Thường Kiệt 2011

169 Đỗ Khánh Giang Nam 1962 Giáo viên THPT Nguyễn Thị Minh Khai 2021

170 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 1957 Nguyên Giáo Viên THPT Gia Định 2010

171 Bùi My Thúy Nữ 1970 Phó Hiệu Trưởng THPT Gia Định 2014

172 Nguyễn Thị Thu Cúc Nữ 1962
Nguyên 

Hiệu Trưởng
THPT Gia Định 2015

173 Nguyễn Thị Xuân Hương Nữ 1963 Nguyên Giáo Viên THPT Gia Định 2016

174 Tạ Kim Diệu Nữ 1961 Nguyên Giáo viên THPT Nguyễn Hữu Cầu 2013



175 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Nữ 1964 Nguyên Giáo viên THPT Nguyễn Hữu Cầu 2019

176 Phạm Vì Dân Nam 1976 Giáo viên THPT Chuyên Lê Hồng Phong 2016

177 Dư Quốc Đạt Nam 1966 Giáo viên THPT Nguyễn Hữu Cầu 2020

178 Phan Thị Thu Hiền Nữ 1969 Giáo viên THPT Phú Nhuận 2020

179 Lê Thị Thiện Mỹ Nữ 1979 Giáo viên THPT Nguyễn Văn Cừ 2020

180 Võ Huỳnh Long Nam 1965 Giáo viên THPT An Nhơn Tây 2009

181 Đỗ Thị Thanh Trúc Nữ 1967 Giáo viên THPT Lê Quý Đôn 2016

182 Đoàn Thị Hải Lý Nữ 1970 Giáo viên THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 2020

183 Trịnh Quốc Hùng Nam 1962 Giáo viên THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 2021

184 Nguyễn Thái Hùng Nam 1964 Giáo viên THPT Trung Phú 2004

185 Lê Kim Nhung Nữ 1959 Nghỉ hưu Nghỉ hưu 2012

186 Lê Minh Nam 1963 Giáo viên THPT Mạc Đĩnh Chi 2013

187 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nữ 1975 Nguyên Giáo viên THPT Mạc Đĩnh Chi 2015

188 Phạm Duy Phượng Chi Nữ 1965 Nguyên Giáo viên THPT Mạc Đĩnh Chi 2017

189 Nguyễn Như Huy Nam 1965 Giáo viên THPT Mạc Đĩnh Chi 2018

190 Nguyễn Thu Hồng Nữ 1964 Nguyên Giáo viên THPT Mạc Đĩnh Chi 2019

191 Nguyễn Thị Hoa Nữ 1974 Giáo viên THPT Mạc Đĩnh Chi 2020

192 Văn Thị Hoa Nữ 1957 Hưu trí THPT Võ Thị Sáu 2011

193 Dương Thu Trang Nữ 1969 Phó hiệu trưởng THPT Mạc Đĩnh Chi 2021

194 Nguyễn Văn Thành Nam 1963 Hiệu trưởng THPT Võ Thị Sáu 2020

195 Nguyễn Hồng Thơ Nữ 1980 Giáo viên THPT Trung Phú 2019

196 Nguyễn Văn Tồn Nam 1962 Giáo viên THPT Trần Phú 2018

197 Lê Văn Bình Nam 1976 Giáo viên THPT Trung Phú 2121

198 Hàng Thị Hiền Nữ 1967 Giáo viên THPT Trần Văn Giàu 2019

199 Dương Ngọc Yến Nữ 1975 Giáo viên THPT Trường Chinh 2017

200 Nguyễn Thị Thu Hồng Nữ 1969 Giáo viên THPT Nguyễn Thượng Hiền 2017

201 Cao Thị Đan Thanh Nữ 1952 Nguyên Giáo viên THPT Nguyễn Thượng Hiền 2000

202 Huỳnh Đông Hải Nam 1959 Nguyên Giáo viên THPT Nguyễn Thượng Hiền 2003

203 Nguyễn Tất Phúc Nam 1945 Nguyên Giáo viên THPT Nguyễn Thượng Hiền 2004

204 Vũ Kim Tuấn Nam 1955 Nguyên Giáo viên THPT Nguyễn Thượng Hiền 2007

205 Trần Ngô Nam 1952 Nguyên Giáo viên THPT Nguyễn Thượng Hiền 2009

206 Đỗ Thị Thanh Thủy Nữ 1963 Nguyên Giáo viên THPT Nguyễn Thượng Hiền 2012

207 Hoàng Minh Chí Nam 1955 Nguyên Giáo viên THPT Nguyễn Thượng Hiền 2014

208 Trần Thị Thủy Nữ 1962 Nguyên Giáo viên THPT Nguyễn Thượng Hiền 2016

209 Cao Thị Thanh Hương Nữ 1963 Nguyên Giáo viên THPT Nguyễn Thượng Hiền 2018

210 Lưu Đình Nhân Nam 1960 Nguyên Giáo viên THPT Nguyễn Thượng Hiền 2019

211 Lê Thị Tuyết Anh Nữ 1966 Nguyên Giáo viên THPT Nguyễn Thượng Hiền 2021

212 Nguyễn Phương Thảo Nữ 1947 Nguyên Giáo viên THPT Nguyễn Thượng Hiền 1998



213 Nguyễn Thị Cúc Nữ 1949 Nguyên Giáo viên THPT Nguyễn Thượng Hiền 2002

214 Trần Công Tiến Nam 1972 Giảng viên khoa Điện - Điện tử Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM 2004

215 Võ Anh Hào Nam 1975
Phụ trách Tổ bộ môn Cơ sở ngành thuộc khoa 

Nhiệt - Lạnh
Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM 2008

216 Nguyễn Vân Giang Nữ 1967 Giảng viên khoa Công nghệ thông tin Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM 2009

217 Võ Đắc Thịnh Nam 1979
Phó Trưởng khoa 

Động lực
Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM 2011

218 Nguyễn Huỳnh Liên Nữ 1961 Nguyên giáo viên Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM 2001

219 Nguyễn Thị Hoàng Yến Nữ 1957 Nguyên giáo viên Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM 2003

220 Trần Thanh Long Nam 1948 Nguyên giáo viên Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM 2007

221 Dương Minh Tú Nam 1979
Giám đốc trung tâm đào tạo nguồn nhân lực 

và Hợp Tác doanh nghiệp
Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức 2012

222 Nguyễn Di Tích Nam 1962 Phó trưởng Khoa Cao đẳng Kinh tế TP.HCM 2014

223 Phan Hoàng Dũng Nam 1965 Hiệu trưởng Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM 2000

224 Phạm Thị Bút Nữ 1953 Nguyễn Phó Giám đốc TT  GDNN-GDTX Quận 11 1999

225 Lê Thị Ngọc Huệ Nữ 1989 Nguyên Giáo viên TT  GDNN-GDTX Quận 11 2003

226 Nguyễn Xuân Thảo Nữ 1974 Giáo viên TT  GDNN-GDTX Quận 11 2012

227 Cao Nhật Quỳnh Nữ 1982 Giáo viên TT  GDNN-GDTX Quận 11 2019

228 Võ Văn Sanh Nam 1965 Giáo viên TT  GDNN-GDTX Quận 11 2016

229 Thạch Mỹ Dung Nữ 1977 Giáo viên TT  GDNN-GDTX Quận 11 2018

230 Trần Tiến Đức Nam 1961 Nguyên Giáo viên TT  GDNN-GDTX Quận 11 2021

231 Vương Thị Thu Tường Nữ 1974 Giáo viên TT  GDNN-GDTX Quận 12 2018

232 Đỗ Thị Nương Nữ 1981 Giáo viên TT  GDNN-GDTX Quận 12 2019

233 Danh Thị Huyền Trân Nữ 1983 Giáo viên TT  GDNN-GDTX Tân Bình 2020

234 Nguyễn Thị Loan Nữ 1973 Giáo viên TT  GDNN-GDTX Tân Bình 2019

235 Huỳnh Thị Thúy Hương Nữ 1986 Giáo viên Hy Vọng Quận 6 Quận 6 2021

236 Phạm Thị Mộng Lan Nữ 1970 Giáo viên Hy Vọng Quận 7 Quận 6 2019

237 Phạm Hoàng Nam Huân Nam 1965 Phó Hiệu trưởng Hy Vọng Quận 8 Quận 6 2018

238 Nguyễn Thị Xuân Mai Nữ 1969 Hiệu trưởng Hy Vọng Quận 9 Quận 6 2012

239 Nguyễn Văn Be Nam 1969 Phó hiệu trưởng Hy Vọng Quận 8 Quận 8 2010

240 Nghi Khôn Trinh Nữ 1974 Phó hiệu trưởng Hy Vọng Quận 8 Quận 8 1974

241 Lâm Thị Minh Châu Nữ 1975 Giáo viên Hy Vọng Quận 8 Quận 8 2018

242 Phạm Nguyễn Kim Anh Nữ 1969 Giáo viên Chuyên biệt Quận 10 Quận 10 2012

243 Đinh Thị Lan Nữ 1979 Giáo viên Chuyên biệt Bình Minh Tân Phú 2019

244 Nguyễn Thị Bích Liên Nữ 1964 Nghỉ hưu NDTE Khuyết tật Củ Chi 2006

245 Đỗ Minh Hoàng Đức Nam 1976 Giáo viên Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu 2008



246 Nguyễn Văn Thanh Nam 1970 Giáo viên Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu 2009

247 Nguyễn Phi Hùng Nam 1966 Giáo viên Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu 2012

248 Nguyễn Thị Ngọc Hân Nữ 1975 Giáo viên Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu 2015

249 Hoàng Thị Lương Nữ 1980 Giáo viên Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu 2020

250 Nguyễn Thành Văn Nam 1963 Trưởng phòng Phòng Giáo dục và đào tạo Quận 10 Quận 10 2000

251 Trần Nữ Minh Châu Nữ 1967 Giáo viên Trường Bồi dưỡng thành phố Thủ Đức TP Thủ Đức 2006

252 Phan Thị Mỹ Tiên Nữ 1968 Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng Giáo dục Quận 6 Quận 6 2018

253 Phạm Ngọc Tiến Nam 1959
Nguyên 

Phó Trưởng phòng

Phòng Giáo dục Trung học Sở Giáo dục 

và Đào tạo
Sở GD&ĐT 2018

254 Mai Phú Thanh Nam 1961 Nguyên Chuyên viên
Phòng Giáo dục Trung học Sở Giáo dục 

và Đào tạo
Sở GD&ĐT 2021


















